
STT Đơn vị - Lô số Số lô
Diện tích 

(m²)
Tên đƣờng

Lộ 

giới 
Ghi chú

A
KHU DÂN CƢ ĐÔNG BẮC 

XÃ PHƢỚC HOÀ
20 2.894,4

I KHU DC1 2 212,8

1 Lô số 20 1 106,4 Đường ĐS2 - Hướng Nam 14m

2 Lô số 21 1 106,4 Đường ĐS2 - Hướng Nam 14m

II KHU DC8 15 2.270,6

3 Lô số 6 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

4 Lô số 7 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

5 Lô số 8 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

6 Lô số 9 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

7 Lô số 10 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

8 Lô số 11 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

9 Lô số 12 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

10 Lô số 13 1 150,0 Đường ĐS2 - Hướng Bắc 14m

11 Lô số 20 1 150,0 Đường ĐS3 - Hướng Nam 12m

12 Lô số 22 1 150,0 Đường ĐS3 - Hướng Nam 12m

13 Lô số 23 1 150,0 Đường ĐS3 - Hướng Nam 12m

14 Lô số 1 1 170,6 Đường ĐSD1 - Hướng Tây 14m Lô góc

15 Lô số 2 1 150,0 Đường ĐSD1 - Hướng Tây 14m

16 Lô số 3 1 150,0 Đường ĐSD1 - Hướng Tây 14m

17 Lô số 4 1 150,0 Đường ĐSD1 - Hướng Tây 14m

III KHU DC6 3 411,0

18 Lô số 21 1 115,0 Đường ĐS3 - Hướng Bắc 12m

19 Lô số 34 1 148,0 Đường ĐS4 - Hướng Nam 12m

20 Lô số 35 1 148,0 Đường ĐS4 - Hướng Nam 12m

B
KHU DÂN CƢ XÃ PHƢỚC 

SƠN
41 5.954,1

I
VT 2: Dƣới nhà bà Đỗ Thị 

Thảo thôn Mỹ Cang
2 337,5

21 Lô số 1 1 172,9 Đường BTXM - Hướng Nam 14m

22 Lô số 2 1 164,6 Đường BTXM - Hướng Nam 14m

PHỤ LỤC

DANH SÁCH  84 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƢ ĐÔNG BẮC XÃ PHƢỚC HOÀ,  

(Kèm theo Quyết định số 2754 /QĐ-UBND ngày 07/ 5/2024

KHU DÂN CƢ XÃ PHƢỚC SƠN VÀ KHU DÂN CƢ XÃ PHƢỚC QUANG,

của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước)

 HUYỆN TUY PHƢỚC



STT Đơn vị - Lô số Số lô
Diện tích 

(m²)
Tên đƣờng

Lộ 

giới 
Ghi chú

II
VT 4: Ngoài nhà Lê Văn 

Hiếu thôn Mỹ Cang
5 610,3

23 Lô số 1 1 120,2 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

24 Lô số 2 1 123,7 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

25 Lô số 3 1 127,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

26 Lô số 4 1 115,6 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

27 Lô số 5 1 123,7 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

III
VT 7: Trên nhà bà Văn Thị 

Dƣa thôn Mỹ Cang
5 638,5

28 Lô số 1 1 125,4 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

29 Lô số 2 1 140,3 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

30 Lô số 3 1 136,5 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

31 Lô số 4 1 119,7 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

32 Lô số 5 1 116,6 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

IV
VT 8: Ngoài nhà ông Phùng 

Thanh Hùng thôn Mỹ Cang
7 1.199,3

33 Lô số 1 1 134,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

34 Lô số 2 1 136,4 Đường BTXM - Hướng Đông 14m

35 Lô số 3 1 130,9 Đường BTXM - Hướng Đông 14m

36 Lô số 7 1 218,9 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

37 Lô số 8 1 186,7 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

38 Lô số 9 1 193,9 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

39 Lô số 10 1 198,4 Đường BTXM - Hướng Đông Bắc 14m

V

VT 14: Trong nhà ông 

Nguyễn Thanh Học, thôn 

Vinh Quang 1

2 341,3

40 Lô số 1 1 149,7 Đường BTXM - Hướng Tây 14m

41 Lô số 3 1 191,6 Đường BTXM - Hướng Tây 14m Lô góc

VI

VT 16: Dƣới nhà ông 

Trƣơng Bá Chánh, thôn Mỹ 

Trung

1 412,9

42 Lô số 1 1 412,9 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

VII

VT 20: Sau nhà ông Tô Hữu 

Phƣớc xóm 10, thôn Lộc 

Thƣợng

3 254,7

43 Lô số 1 1 82,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m Lô góc

44 Lô số 2 1 84,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m

45 Lô số 3 1 88,5 Đường BTXM - Hướng Bắc 14m



STT Đơn vị - Lô số Số lô
Diện tích 

(m²)
Tên đƣờng

Lộ 

giới 
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VIII

VT 27: Trên nhà ông Võ 

Văn Minh xóm 9 thôn Xuân 

Phƣơng

6 833,6

46 Lô số 1 1 130,9 Đường BTXM - Hướng Tây 14m Lô góc

47 Lô số 2 1 151,3 Đường BTXM - Hướng Tây 14m

48 Lô số 3 1 141,6 Đường BTXM - Hướng Tây 14m

49 Lô số 4 1 155,8 Đường BTXM - Hướng Tây 14m

50 Lô số 5 1 110,0 Đường BTXM - Hướng Bắc 4m

51 Lô số 6 1 144,0 Đường BTXM - Hướng Bắc 4m

IX
Khu V2: khu dân cƣ trung 

tâm xã Phƣớc Sơn
1 176,2

52 Lô số 4 1 176,2 Đường BTXM - Hướng Bắc 20m

X
Khu đất dƣới trụ sở thôn 

Dƣơng Thiện
4 543,9

53 Lô số 1 1 168,9 Đường BTXM - Hướng Nam 14m Lô góc

54 Lô số 2 1 125,0 Đường BTXM - Hướng Nam 14m

55 Lô số 3 1 125,0 Đường BTXM - Hướng Nam 14m

56 Lô số 4 1 125,0 Đường BTXM - Hướng Nam 14m

XI
Khu kinh tế kỹ thuật cũ 

(Trung tâm xã)
5 605,9

57 Lô số 1 1 120,9 Đường BTXM - Hướng Đông 5m Lô góc

58 Lô số 2 1 123,5 Đường BTXM - Hướng Đông 5m

59 Lô số 3 1 120,5 Đường BTXM - Hướng Đông 5m

60 Lô số 4 1 120,5 Đường BTXM - Hướng Đông 5m

61 Lô số 5 1 120,5 Đường BTXM - Hướng Đông 5m

C
KHU DÂN CƢ XÃ PHƢỚC 

QUANG
23 5.873,2

I Khu trung tâm xã ( DVTM) 5 2.808,4

62 DV-02 1 743,5 Đường BTXM - Hướng Đông 18m Khu góc

63 DV-03 1 535,4 Đường BTXM - Hướng Đông 18m

64 DV-04 1 488,1 Đường BTXM - Hướng Đông 18m

65 DV-05 1 440,7 Đường BTXM - Hướng Đông 18m

66 DV-06 1 600,7 Đường BTXM - Hướng Đông 18m Khu góc

II Khu trung tâm xã (LK-A14) 1 181,6

67 Lô số 16 1 181,6 Đường BTXM - Hướng Nam 15m Lô góc

III

VT4: KDC phía Nam nhà Ông 

Biện Văn Định thôn Định 

Thiện Tây

5 691,2

68 Lô số 1 1 146,9 Đường BTXM - Hướng Đông 14m Lô góc

69 Lô số 2 1 143,4 Đường BTXM - Hướng Đông 14m



STT Đơn vị - Lô số Số lô
Diện tích 
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Tên đƣờng
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70 Lô số 3 1 115,2 Đường BTXM - Hướng Nam 5,5m

71 Lô số 4 1 127,4 Đường BTXM - Hướng Nam 5,5m

72 Lô số 5 1 158,3 Đường BTXM - Hướng Nam 5,5m

IV

VT6: KDC phía Nam nhà ông 

Đồng Anh Kiên thôn Định 

Thiện Tây

9 1.647,1

73 Lô số 1 1 241,0 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

74 Lô số 2 1 174,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

75 Lô số 3 1 174,3 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

76 Lô số 4 1 174,5 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

77 Lô số 5 1 176,5 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

78 Lô số 6 1 179,5 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

79 Lô số 7 1 182,5 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

80 Lô số 9 1 171,1 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

81 Lô số 10 1 173,6 Đường BTXM - Hướng Bắc 9m

V

VT7: KDC phía Bắc nhà ông 

Trần Văn Thao thôn Định 

Thiện Tây

1 133,3

82 Lô số 5 1 133,3 Đường BTXM - Hướng Tây 5,5m

VII

VT10: KDC phía Tây nhà ông 

Nguyễn Minh Tâm thôn Văn 

Quang

2 411,6

83 Lô số 1 1 202,4 Đường BTXM - Hướng Đông 5,5m

84 Lô số 2 1 209,2 Đường BTXM - Hướng Đông 5,5m

TỔNG CỘNG (A+B+C) 84 14.721,7
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